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KẾ HOẠCH 

Sản xuất vụ Mùa năm 2026 và vụ Đông năm 2026-2027 trên địa bàn 

phường Việt Hòa 
 

Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-SNNMT ngày 22/5/2026 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng về Kế hoạch và giải pháp sản xuất vụ 

Mùa 2026, vụ Đông 2026-2027. 

Để chủ động tổ chức sản xuất trồng trọt đạt hiệu quả cao, thích ứng với điều 

kiện thời tiết, khí hậu, thị trường, UBND phường Việt Hòa xây dựng Kế hoạch 

sản xuất vụ Mùa năm 2026 và vụ Đông năm 2026-2027, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.1. Mục đích 

Nhằm giúp nông dân lựa chọn, bố trí cây trồng phù hợp, đảm bảo gieo trồng 

đúng thời vụ, đúng kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và mở rộng 

các vùng sản xuất hàng hóa tập trung và đưa cơ giới hóa vào sản xuất, chăm sóc 

và phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng kịp thời, hiệu quả. 

1.2. Yêu cầu  

- Kế hoạch phải được triển khai kịp thời, đồng bộ, phù hợp với điều kiện 

thực tế đảm bảo tính khả thi, hiệu quả. 

- Các Hợp tác xã DVNN, các hộ nông dân sản xuất đúng thời vụ; chủ động 

lựa chọn cây trồng có năng suất, chất lượng và phù hợp với nhu cầu thị trường 

nhằm tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho các hộ nông 

dân sản xuất. 

 II. NỘI DUNG 

2.1. Nhận định thời tiết khí hậu thủy văn  

- Bão, áp thấp nhiệt đới: Từ tháng 5-7/2026, bão/ATNĐ hoạt động trên khu 

vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền cao hơn so trung bình nhiều năm 

(TBNN trên Biển Đông 3,2 cơn, đổ bộ đất liền 1,2 cơn). Khu vực Hải Phòng có khả 

năng chịu ảnh hưởng của 01 bão/ATNĐ; Từ tháng 8-10/2026, bão/ATNĐ hoạt động 

trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền ở mức thấp hơn so với 

TBNN (TBNN trên Biển Đông: 6,8 cơn, đổ bộ đất liền: 2,8 cơn). Khu vực Hải Phòng 

dự báo ảnh hưởng khoảng 1 cơn bão/ATNĐ (trong tháng 8/tháng 9).  

- Nền nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình tháng từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026 

cao hơn khoảng 0,5-1,0oC so TBNN. Nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm 

hơnTBNN và có khả năng xuất hiện nắng nóng gay gắt trong tháng 5. Dự báo 

trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9, có khả năng xuất hiện từ 4-6 đợt 

nắng nóng gay gắt (nhiệt độ cao nhất trong ngày trên 39oC) và giảm dần, tháng 

10 hầu như không còn nắng nóng.  
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- Tổng lượng mưa: Tháng 5 xấp xỉ TBNN, tháng 6 và tháng 10 xấp xỉ cao 

hơn TBNN. Có khoảng 3-4 đợt mưa lớn diện rộng xảy ra trên khu vực, đề phòng 

có ngày mưa cục bộ với cường suất lớn (lượng mưa lớn hơn 80mm trong vòng 6 

giờ). Ngoài ra, còn có những ngày xuất hiện mưa lớn cục bộ kèm theo dông, lốc, 

sét và gió giật mạnh.  

2.2. Nội dung thực hiện 

 2.2.1. Sơ bộ kết quả sản xuất vụ Chiêm năm 2026 

 - Sản xuất lúa: Tổng diện tích gieo cấy: 536,5 ha, trong đó: 

+ Ngày bắt đầu gieo cấy: 05/02/2026; ngày kết thúc gieo cấy: 15/02/2026. 

+ Phương thức gieo cấy: Diện tích gieo vãi: 531 ha = 99% so tổng diện 

tích, diện tích cấy bằng mạ sân 5,5 ha = 1% so tổng diện tích. 

+ Cơ cấu các loại giống lúa: Diện tích lúa chất lượng: 530 ha = 98,8% so 

tổng diện tích, diện tích lúa thường 6,5 ha = 1,2% so với tổng diện tích. 

     + Cơ cấu các trà lúa: Trà Xuân Muộn: 536,5 ha = 100% so tổng diện tích. 

Gồm các giống: Đài thơm 8: 386 ha, Bắc thơm số 7: 120 ha, ST25: 15 ha, 

BC15: 5 ha; Q5: 6,5 ha; giống khác: 4 ha. 

- Sản xuất rau màu: Diện tích: 33,8 ha gồm rau, đậu và hoa các loại: 32,4 ha; 

cây hàng năm khác: 1,4 ha.  

- Diện tích đất sản xuất nông nghiệp bỏ hoang hóa: 1,0 ha đất 03, tổng số hộ 

bỏ hoang hóa: 20 hộ. Nguyên nhân bỏ hoang: Các diện tích bỏ hoang không cấy 

chủ yếu ở những diện tích thuộc khu vực trũng, ngập úng, canh tác khó khăn. 

- Một số nhận xét bước đầu về sản xuất vụ Chiêm năm 2026: Cơ bản thời tiết 

thuận lợi từ khi gieo cấy cho đến nay. Hiện nay, lúa đang sinh trưởng và phát triển 

tốt, đang giai đoạn từ đỏ đuôi đến chín. Dự kiến thu hoạch lúa tập trung từ 25/5 - 

10/6/2026. 

 2.2.2. Kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2026 

 a. Kế hoạch diện tích sản xuất vụ Mùa năm 2026 

- Kế hoạch diện tích lúa vụ Mùa năm 2026: 477 ha, sản lượng: 2.766 tấn. 

- Kế hoạch diện tích rau màu và cây hàng năm vụ hè thu năm 2026: 41 ha. 

b. Các giải pháp thực hiện 

* Đối với cây lúa 

Dự kiến lúa vụ Chiêm năm 2026 cho thu hoạch tập trung từ 25/5 - 10/6/2026 

cơ bản thuận lợi cho gieo cấy lúa mùa. Các nhóm giải pháp cụ thể: 

- Bố trí cơ cấu trà, giống và thời vụ gieo cấy đảm bảo an toàn cho sản xuất 

vụ mùa theo lịch gieo cấy vụ Mùa 2026 tại phụ lục 1 kèm theo. 

- Bố trí cơ cấu nhóm giống hợp lý để đảm bảo tăng năng suất và tăng hiệu 

quả sản xuất. Trong ó: 

+ Diện tích lúa thuần thuần, năng suất, chất lượng cao như: Đài Thơm 8, 
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Ngọc nương 9, VNR 20, Hương bình, BT7, BT7KBL, ST25, DQ11, ... 

+ Diện tích lúa thuần năng suất cao như: Q5, KD18,… 

- Chuẩn bị giống đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu về thời 

vụ, an toàn cho sản xuất 

+ Tăng tỷ lệ sử dụng các giống lúa có phẩm chất giống tốt (giống xác nhận, 

giống nguyên chủng); giống có năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng thời tiết tốt, 

chống chịu bệnh bạc lá, kháng rầy để tăng năng suất. 

+ Chuẩn bị giống dự phòng: Các hộ nông dân giâm giữ mạ còn thừa sau cấy 

để cấy dặm; dự phòng thóc giống lúa ngắn ngày để gieo cấy bổ sung nếu mạ, lúa 

chết do mưa bão gây ngập úng. Thời vụ gieo cấy khắc phục mưa úng kết thúc 

trước 05/8/2026. 

- Áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất lúa mùa để tăng 

năng suất, giảm công lao động, giảm phát thải khí nhà kính 

+ Làm đất: Tập trung nhân lực, máy móc để chủ động tranh thủ làm đất 

ngay sau khi thu hoạch lúa Chiêm. Tăng cường sử dụng máy công suất lớn để 

đẩy nhanh tiến độ làm đất. Gặt đến đâu làm đất vùi sâu gốc rạ ngay đến đó, làm 

đất kỹ. Ưu tiên sử dụng các chế phẩm sinh học, vôi bột bón lót để hạn chế bốc 

chua, tạo điều kiện phân huỷ rơm rạ nhanh, hạn chế nghẹt rễ, phòng bệnh, đặc 

biệt là trên chân đất chua trũng. 

+ Gieo cấy: Gieo cấy đúng lịch thời vụ. Tăng cường áp dụng cơ giới hóa 

(cấy máy, gieo thẳng, thiết bị bay,...) để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy. Mở rộng 

diện tích cấy máy bằng mạ khay, mạ non trên nền đất cứng, gieo thẳng ở những 

nơi có điều kiện tưới tiêu chủ động. Quy vùng, chỉ đạo sản xuất “một vùng - một 

giống - một thời gian” để tiện cho việc đầu tư thâm canh, đưa tiến bộ kỹ thuật vào 

sản xuất. Hỗ trợ, mở rộng các mô hình tích tụ ruộng đất. 

+ Chăm sóc: Tập trung chăm sóc đảm bảo đúng kỹ thuật theo khuyến cáo 

của các cơ quan chuyên môn nhằm đảm bảo cho lúa sinh trưởng và phát triển tốt. 

+ Tưới, tiêu: Chủ động đảm bảo đủ nước cho làm đất, gieo cấy; không để 

úng, hạn xảy ra; xử lý hiệu quả tình huống bơm tiêu úng lúa mới cấy đầu vụ mùa 

và úng muộn lúc lúa sắp thu hoạch.  

+ Công tác Bảo vệ thực vật: Các hộ nông dân theo dõi sát đồng ruộng, cơ 

quan chuyên môn của phường thông báo dự tính dự báo tình hình sâu, bệnh và 

hướng dẫn nông dân chủ động phòng trừ sâu bệnh kịp thời hiệu quả. Đặc biệt quan 

tâm đến việc phòng trừ bệnh lùn sọc đen, vàng lụi, bạc lá... 

+ Diệt chuột đồng loạt theo kế hoạch của phường, trọng tâm tập trung từ lúc 

làm đất đến trước khi gieo cấy. 

- Giải pháp khắc phục tình trạng bỏ ruộng: 

+ Các tổ dân phố lập danh sách chi tiết các hộ bỏ ruộng không gieo cấy. 

+ Khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất, dồn điền đổi thửa, cho thuê, 

mượn hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hợp tác xã hoặc 

nông dân có nhu cầu sản xuất tập trung quy mô lớn. 

+ Những khu ruộng khó sản xuất (do thiếu nước, khó canh tác lúa) khuyến 
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khích nông dân chuyển đổi sang các loại cây trồng rau, hoa, cây cảnh hàng năm 

có hiệu quả kinh tế cao hơn. 

+ Kiên quyết xử lý nghiêm các hộ dân có đất trồng lúa không có nhu cầu 

sản xuất nhưng không cho thuê, mượn để đất lúa bỏ hoang hoá không gieo cấy thì 

xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 123/2024/NĐ-CP hoăc thu hồi đất 

trồng lúa không sử dụng liên tục trong 12 tháng theo Luật Đất đai 2024 và đã bị 

xử phạt vi phạm hành chính mà không đưa đất vào sử dụng theo thời hạn ghi trong 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

* Đối với rau màu hè thu 

- Đẩy mạnh chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang rau màu, cây 

trồng khác cho hiệu quả kinh tế cao theo nhu cầu thị trường và có hợp đồng bao 

tiêu đảm bảo kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng năm 2026 đề ra.  

- Thực hiện tốt luân canh cây trồng, xử lý đất trước khi gieo trồng để cải tạo 

đất, hạn chế sâu bệnh. 

 2.2.3. Kế hoạch sản xuất cây vụ Đông năm 2026-2027 

 a. Kế hoạch diện tích sản xuất cây vụ Đông năm 2026-2027 

- Diện tích: Phấn đấu gieo trồng khoảng 50 ha cây vụ đông. 

- Cơ  cấu cây trồng và thời vụ gieo trồng cây vụ Đông theo Phụ lục 2 kèm theo. 

b. Các giải pháp thực hiện  

- Khuyến khích nông dân có kinh nghiệm, điều kiện sản xuất và thị trường 

tiêu thụ, chuyển đổi đất lúa sang trồng rau màu ở vùng quy hoạch để nâng cao 

hiệu quả kinh tế. Tích cực đưa các giống mới, tiến bộ kỹ thuật thâm canh mới vào 

sản xuất. 

- Khuyến khích gieo trồng, thâm canh các loại rau màu, cây hàng năm khác 

có giá trị kinh tế cao, đạt năng suất, sản lượng cao, an toàn. 

- Xử lý đất triệt để, luân canh cây trồng, hạn chế gieo trồng độc canh một 

loại cây trồng qua nhiều vụ, nhiều năm. 

- Các Hợp tác xã DVNN trên địa bàn tập trung tuyên truyền, hướng dẫn 

nông dân sản xuất đúng thời vụ; phát huy thế mạnh, mở rộng diện tích cây rau 

thực phẩm; duy trì và phát triển cây trồng truyền thống, cây rau màu có giá trị 

kinh tế cao.  

III. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT  

Chính sách hỗ trợ theo các Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 

13/11/2025, Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của HĐND 

thành phố. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường 

- Tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sản 

xuất trồng trọt vụ Mùa năm 2026, vụ Đông năm 2026-2027 đảm bảo diện tích, cơ 

cấu giống, lịch thời vụ.  
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- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra 

các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn. 

- Phối hợp với Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Dương tổ chức tăng 

cường tập huấn kỹ thuật và hướng dẫn nông dân áp dụng kỹ thuật canh tác tiến bộ 

vào sản xuất.  

- Hướng dẫn các tổ dân phố lập hồ sơ hỗ trợ nông dân thực hiện các mô 

hình sản xuất nông nghiệp. 

2. Các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 

- Giao các Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp (HTX DVNN) trên địa bàn 

phường chủ động, phối hợp các đơn vị khai thác công trình thuỷ lợi kiểm tra chặt 

chẽ các công trình thuỷ lợi từ đầu mối đến nội đồng theo sự phân cấp; chủ động 

tích nước, lấy nước cung cấp đủ nước cho ngả ải, gieo cấy và tưới dưỡng cây trồng 

triệt để theo kế hoạch xả nước của Tổng cục Thủy lợi. Kiểm tra độ mặn trước khi 

lấy nước vào đồng; huy động mọi nguồn lực nạo vét các kênh tiêu, mương, ao, hồ 

để tăng khả năng dẫn, thoát nước; chủ động đảm bảo nước cho làm đất và tưới 

dưỡng cho lúa; xử lý hiệu quả tình huống bơm tiêu úng. 

- Giao các HTX DVNN phối hợp với các tổ dân phố thực hiện công tác diệt 

chuột hiệu quả; thực hiện nạo vét thủy lợi nội đồng, vớt bèo đảm bảo công tác 

tưới, tiêu nước thuận lợi cho năm 2026. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nông dân trên địa bàn phường gieo cấy 

đúng lịch chỉ đạo, chăm bón và phòng trừ sâu, bệnh trên lúa và rau màu hiệu quả, 

đảm bảo theo nguyên tắc bốn đúng. 

- Phối hợp với các tổ dân phố xây dựng các mô hình tiến bộ kỹ thuật mới, 

mô hình giống mới, mô hình “một vùng, một giống, một thời gian”. 

- Chủ động liên hệ với các công ty, doanh nghiệp cung cấp giống, vật tư 

nông nghiệp để đảm bảo cung ứng các loại giống tốt, vật tư nông nghiệp đảm bảo 

chất lượng cho các hộ nông dân trên địa bàn phường.  

3. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường 

- Thường xuyên cập nhật, tuyên truyền kịp thời các thông tin về sản xuất 

nông nghiệp trong các thời điểm của quá trình sản xuất. 

- Chủ động trong công tác dự tính, dự báo, thường xuyên kiểm tra, theo dõi 

diễn biến sinh vật gây hại; tham mưu kịp thời, chỉ đạo phòng trừ hiệu quả. 

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện mô hình trình diễn các giống cây trồng 

mới, tiến bộ kỹ thuật mới; tổ chức hoạt động khuyến nông; tổ chức đào tạo, tập 

huấn; tổ chức liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản trên địa bàn phường. 

4. Đề nghị Điện lực Cẩm Giàng, Điện lực thành phố Hải Dương – Chi 

nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 



6 

 

Cung cấp đầy đủ điện phục vụ công tác tưới tiêu đảm bảo sản xuất nông 

nghiệp hiệu quả. 

5. Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức đoàn thể phường 

Tăng cường tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên tích cực tham 

gia sản xuất và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiễn vào sản xuất, đảm 

bảo thực hiện thắng lợi sản xuất theo kế hoạch đã đề ra. 

6. Các Tổ Trưởng tổ dân phố 

- Bám sát kế hoạch sản xuất, bám sát nội dung kế hoạch của phường, chủ 

động chỉ đạo, triển khai hoàn thành kế hoạch đề ra đảm bảo cơ cấu giống và lịch 

thời vụ. 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nông dân tham gia các mô hình 

để hưởng các cơ chế hỗ trợ mang lại hiệu quả kinh tế cao; hướng dẫn các hộ nông 

dân lập hồ sơ thanh quyết toán ngân sách nguồn hỗ trợ thực hiện mô hình phát 

triển sản xuất trên địa bàn quản lý. 

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân gieo cấy đúng lịch chỉ đạo, áp dụng các 

tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tận dụng triệt để diện tích đất cho gieo cấy 

lúa và trồng rau màu, không để tình trạng bỏ ruộng không gieo cấy. 

- Tập trung triển khai về tổ chức đánh bắt diệt chuột tập trung, chỉ đạo các 

biện pháp đánh bắt diệt chuột ngay từ đầu vụ. 

- Tích cực chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực hiện xử lý rơm rạ dư thừa sau 

thu hoạch để làm nguồn phân hữu cơ cải tạo đất và tránh việc đốt bừa bãi gây ô 

nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khoẻ của Nhân dân. 

- Phối hợp với các HTX DVNN tổ chức nạo vét thủy lợi nội đồng, vớt bèo. 

Trên đây là Kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2026 và vụ Đông năm 2026-

2027, yêu cầu các Phòng, Đơn vị của phường, các Hợp tác xã DVNN, Bí thư, Tổ 

trưởng các tổ dân phố, các tổ chức có liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ 

chức sản xuất để sản xuất vụ Mùa năm 2026, vụ Đông năm 2026-2027 đạt kết quả 

cao nhất./. 

 

Nơi nhận:                                              
- TT Đảng ủy phường; (Để báo cáo) 

- Chủ tịch và các phó CT UBND phường;  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN phường; 

- CVP, PCVP HĐND & UBND phường;                                                                     

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường; 

- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường; 

- Các HTX DVNN; 

- Bí thư, Tổ trưởng các tổ dân phố; 

- Các đơn vị có liên quan; 

- Lưu: VT, KTHTĐT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 
 

 

Nguyễn Thành Hải  
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